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ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN GIÁO DỤC TRUYỀN THÔNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM GIAI ĐOẠN 2011-2013
ĐẶT VẤN ĐỀ

Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông giữ vai trò quan trọng trong hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm, vì chỉ có tiếp cận thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời để có kiến thức đúng thì mới có thể thực hành đúng trong việc sản xuất, chế biến và tiêu dùng thực phẩm.
Trong những năm qua, Đảng và Chính phủ hết sức quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm nói chung, công tác thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm nói riêng. Cụ thể, tại Chỉ thị số 06/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), một trong những biện pháp đầu tiên nhằm khắc phục tình trạng mất an toàn thực phẩm là “Tăng cường các biện pháp giáo dục truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và thực hành của chính quyền các cấp, người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm.” Tại Nghị quyết số 34/2009/NQ-QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đã nêu rõ phải “Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm một cách thường xuyên với các hình thức đa dạng, phù hợp với từng địa phương; nâng cao ý thức của người tiêu dùng thực phẩm, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với sức khoẻ cộng đồng”.

Bộ Y tế với vai trò là thường trực Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm luôn xác định trong chỉ đạo điều hành, quản lý: “công tác thông tin giáo dục truyền thông về ATTP là nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên đi trước một bước trong tất cả các hoạt động bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm”.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về VSATTP giai đoạn 2006-2010 trong đó Dự án “Thông tin giáo dục truyền thông về VSATTP” đã được triển khai với các nội dung chủ yếu:

- Nâng cao nhận thức thực hành về VSATTP cho các nhóm đối tượng người sản xuất, người kinh doanh, người tiêu dùng, cán bộ quản lý về VSATTP. Mặc dù với kinh phí 72.000.000 (mới đáp ứng được 48% yêu cầu kinh phí) nhưng dự án đã có những kết quả rõ rệt cụ thể kiến thức về VSATTP của:

- Người sản xuất tăng từ 53,8% (2007) lên 79,4% năm 2010

- Người kinh doanh từ 45,9% (2007) lên 73,0% (2010);
- Người tiêu dùng thực phẩm 46,2% (2007) lên 84,5% (2010) [5].
Tuy nhiên với công tác BĐATVSTP, đối tượng truyền thông rất đặc thù chủ yếu là các hộ nông dân, người buôn bán nhỏ lẻ…nên từ kiến thức đến thực hành là cả một khác biệt lớn, đặc biệt hoạt động truyền thông giáo dục cần mang tính “cầm tay chỉ việc” và thực hiện liên tục, làm đi làm lại nhiều lần.

Chính vì vậy, mặc dù kiến thức về VSATTP của các đối tượng đã được nâng lên nhưng qua điều tra về thực hành thì số vi phạm về VSATTP vẫn diễn ra hết sức phức tạp:

- Năm 2010, tỷ lệ mẫu thực phẩm nông sản có nguồn gốc thực vật phát hiện dư lượng thuốc BVTV vượt quá giới hạn cho phép chiếm 6,2%; tỷ lệ mẫu thực phẩm nông sản có nguồn gốc động vật có dư lượng Salbutamol chiếm 1,2%. Tỷ lệ lượt mẫu thủy sản không đạt yêu cầu về kháng sinh cấm, hóa chất bảo quản là 3,5% trên tổng số trên 12.000 lượt mẫu đã phân tích [5].

- Kiểm tra 3.267 mẫu thực phẩm trên thị trường, số mẫu không đạt  chiếm 12,15%. Các chỉ tiêu không đạt chủ yếu là sử dụng hàn the, phẩm mầu công nghiệp, formaldehyt, Cyclamate, Rhodamine B, Chì, Asen vượt quá giới hạn cho phép [7].

- Tại các chợ bán lẻ, thực phẩm sử dụng các phụ gia ngoài danh mục vẫn phổ biến: ví dụ từ 437 mẫu thực phẩm (thịt, cá và các sản phẩm từ thịt cá, mì sợi, bánh suse, rau củ quả muối chua, hoa chuối, bẹ chuối) có 68,19% số mẫu chứa hàn the; 17,21% mẫu chứa formol; 74,78% sử dụng chất tẩy trắng; 53,84% sử dụng phẩm màu ngoài danh mục cho phép của Bộ Y tế [9].
Để góp phần hạn chế các tồn tại về VSATTP nêu trên trong hoạt động thông tin giáo dục truyền thông ngoài hoạt động thường xuyên cần tập trung vào 3 vấn đề sau:

· Sử dụng hóa chất, vật tư nông nghiệp đúng

· Sử dụng phụ gia, nguyên liệu thực phẩm đúng

· Kinh doanh, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ và tiêu dùng thực phẩm đúng
nhằm tạo ra một môi trường thực phẩm an toàn, hợp vệ sinh, phù hợp với tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN    

1. Chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn vệ sinh thực phẩm
Quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 46 – NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm 2006 về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong thời kỳ mới đã chỉ rõ “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân là hoạt động nhân đạo, trực tiếp bảo đảm nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước”[19].   

Trước tình hình VSATTP ở nước ta còn nhiều bức xúc, Thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo “Tăng cường các biện pháp giáo dục truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và thực hành của chính quyền các cấp, người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm. Đặc biệt chú ý giáo dục tuyên truyền cho nhân dân thay đổi những phong tục tập quán lạc hậu, phổ biến những kiến thức khoa học trong trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản và chế biến thực phẩm an toàn” [25]. 
Và tại Quyết định số 734/QĐ-TTg ngày 25/5/2010, Thủ tướng Chính phủ cũng đã nêu rõ: Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức, phối hợp với các tổ chức chính trị xây dựng chương trình để tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý  an toàn thực phẩm thường xuyên, với các hình thức đa dạng, phù hợp với từng địa phương; nâng cao ý thức của người tiêu dùng thực phẩm, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với sức khỏe của cộng đồng [24].
2. Thực trạng công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về VSATTP ở nước ta trong thời gian qua

- Thực trạng tiếp cận thông tin của cộng đồng:

Theo thống kê của Bộ TT&TT, hiện nay cả nước có 706 cơ quan báo in, 21 báo điện tử, 160 trang tin điện tử của các cơ quan báo in; 76 đài phát thanh, truyền hình [11]. Internet băng thông rộng Việt Nam đang phát triển mạnh: số hộ gia đình có kết nối Internet là 9,17/ 100 hộ gia đình [4].
Như vậy, hệ thống cơ sở vật chất để người dân tiếp cận thông tin rất đa dạng và phong phú. Báo chí chuyên ngành cũng rất đa dạng
. Các trang web của các bộ chuyên ngành cũng đã góp phần chuyển tải thông tin rất lớn tới các đối tượng liên quan đến VSATTP
. Trang web của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm www.vfa.gov.vn từ năm 2006-2010 đã đăng tải 461 tin bài về VSATTP trong đó có các thông tin về cảnh báo và thông tin phổ biến kiến thức về VSATTP, 204 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến VSATTP.

- Thực trạng công tác thông tin, giáo dục truyền thông về VSATTP:

Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm với “Dự án thông tin giáo dục truyền thông đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm” giai đoạn 2006-2010 với mục tiêu chính là thay đổi kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm của người sản xuất, người kinh doanh, người tiêu dùng và người quản lý, lãnh đạo. Thực tế triển khai được 3 năm 2008 đến 2010 với tổng vốn đầu tư là 72.000 triệu đồng bằng 48% so với ước tính chi cho Dự án ban đầu (150.000 triệu). Các hoạt động chính của dự án là:
(1) Xây dựng nội dung thông điệp cho các nhóm đối tượng. 

(2) Huy động các kênh truyền thông và các lực lượng truyền thông tuyên truyền về VSATTP: đào tạo kiến thức VSATTP trong các bậc học, tập huấn, nói chuyện, hội thao, kênh truyền thông đại chúng. 

(3) Xây dựng các đội tuyên truyền cơ động.

(4) Hỗ trợ các thiết bị và phương tiện truyền thông.
Nhờ sự đầu tư của nhà nước, và sự nỗ lực của Ban quản lý chương trình một số mục tiêu của Chương trình đã đạt được kết quả nhất định như: Kiến thức đúng về VSATTP của người sản xuất chế biến thực phẩm tăng từ 53,8% (2007) lên 79,4% (2010); người kinh doanh từ 45,9% (2007) lên 73,0% (2010); người tiêu dùng thực phẩm 46,2% (2007) lên 84,5% (2010) và của người lãnh đạo, quản lý ở mức 82,5% (2010), và các hoạt động được triển khai tới tận tuyến cơ sở [5]. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn hoạt động trong thời gian qua cho thấy các đối tượng như người kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống, kinh doanh tại chợ, người nông dân còn những hạn chế về kiến thức và thực hành VSATTP:

Thứ nhất, nhận thức và thực hành về VSATTP của các nhóm đối tượng  còn chênh lệch và không đồng đều, đặc biệt là nhóm kinh doanh dịch vụ tại chợ và thức ăn đường phố. 

Khi khảo sát những nội dung chuyên sâu về VSATTP, tại T.T.Huế, 57% người kinh doanh thức ăn đường phố cho rằng có thể dùng khăn lau bát cả ngày mới thay; tại Vũng Tàu, 54% người bán hàng cho rằng có thể dùng khăn lau bát để lau thớt. Nguy hiểm hơn, kiến thức về bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh của họ thấp, tại Khánh Hòa, 76% số người cho rằng thức ăn để trong tủ lạnh có thể ăn ngay mà không cần nấu lại [14].
Hành vi lựa chọn thực phẩm an toàn đúng chỉ đạt 47,3% [5].
44% người chế biến, kinh doanh thức ăn đường phố ở Hải Phòng vẫn sử dụng dao, thớt chung cho thực phẩm sống và thực phẩm chín [14].

Với những nhận thức và thực hành hạn chế như trên thì vấn đề ô nhiễm gây ra ngộ độc thực phẩm là khó tránh khỏi.
Thứ hai, nhận thức và thực hành về sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, vật tư trong chăn nuôi của nông dân rất hạn hẹp:
Người nông dân thực hành pha thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đúng chỉ dẫn chỉ chiếm 19,1%. Xử lý bao bì đựng hóa chất BVTV bằng cách vứt tại ruộng, vứt lung tung chiếm 60,8% [13]. Người nông dân nhận được thông tin về sử dụng hóa chất BVTV chủ yếu qua người bán thuốc 60,8%; từ ti vi: 48,7%; đài: 26,9% [13]. Chính vì những hạn chế về kiến thức và thực hành như trên cho nên đã phát hiện nhiều những vi phạm về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình thanh, kiểm tra, giám sát. 
Năm 2010, kiểm tra 17 mẫu rau an toàn phát hiện 11,7% mẫu có dư lượng thuốc BVTV vượt mức cho phép; kiểm tra đột xuất đối với 152 cơ sở, phát hiện 38 cơ sở (25%) vi phạm các quy định kiểm soát tạp chất trong tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có chứa tạp chất [1]. 
Lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp với các ngành phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm VSATTP khá nghiêm trọng (TP. Hồ Chí Minh phát hiện 188 tấn và 206.203 đơn vị thực phẩm vi phạm về chất lượng), Hà Nội (150kg hạt dưa nhuộm phẩm màu, 11 tấn bánh kẹo các loại và 24 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc)... Lực lượng cảnh sát môi trường trong toàn quốc đã phát hiện, điều tra, xử lý 459 vụ vi phạm các quy định về VSATTP, xử phạt vi phạm hành chính 1.987.800.000 đồng chủ yếu là hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, giấy kiểm dịch, giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm của cơ quan chức năng [1].
3. Các vấn đề cần đẩy mạnh trong truyền thông, giáo dục VSATTP trong giai đoạn tới.
3.1. Đối tượng truyền thông hướng tới:

a. Các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp: Tập trung vào các đối tượng kinh doanh thuốc BVTV, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, hóa chất, kháng sinh … (loại vật tư nông nghiệp có nguy cơ cao gây mất ATTP cho sản phẩm) 

b. Nông dân, ngư dân: Tập trung vào đối tượng là người trồng rau, trái cây, chăn nuôi gia súc, gia cầm; nuôi trồng và khai thác thủy sản.

c. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy mô vừa, nhỏ: tập trung chủ yếu tuyên truyền về kinh doanh thực phẩm an toàn, rõ nguồn gốc, xuất xứ; phòng chống kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng.
d. Cơ sở kinh doanh dịch vụ thức ăn đường phố, sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm: tập trung chủ yếu tuyên truyền về chế biến thực phẩm từ những nguyên liệu an toàn, rõ nguồn gốc, xuất xứ; phụ gia thực phẩm được phép lưu thông trên thị trường.

đ. Các cấp quản lý Trung ương, tỉnh, huyện, xã: Vai trò và tầm quan trọng trong vấn đề kiểm soát, quản lý, tuyên truyền và phát triển việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp an toàn, kinh doanh thức ăn đường phố, quản lý chợ, trung tâm thương mại, theo hướng phát triển và đảm bảo kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm an toàn; quản lý và thúc đẩy các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo hướng phát triển bền vững, an toàn cho người tiêu dùng
e. Người tiêu dùng: đẩy mạnh truyền thông về lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm an toàn. Phát huy, thúc đẩy quyền „thượng đế” của người tiêu dùng theo hướng ủng hộ hàng chất lượng, an toàn; tẩy chay hàng giả, kém chất lượng, mất an toàn, không đảm bảo vệ sinh.
3.2. Cách tiếp cận:
Như Đề án đã xác định 6 đối tượng chủ chốt của công tác truyền thông đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hướng tới. 6 đối tượng này với 54 dân tộc khác nhau, phong tục, tập quán khác nhau, mặt bằng trình độ văn hóa, trình độ kinh tế rất khác nhau, do đó Đề án sẽ có những phương pháp, hình thức, cách tiếp cận đối tượng riêng biệt cho từng nhóm đối tượng. 
Cụ thể, tại Trung ương sẽ chuẩn bị tài liệu hướng dẫn cụ thể, chi tiết để đội ngũ truyền thông các địa phương phát huy tính sáng tạo, áp dụng đúng và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, phân nhóm đối tượng để tuyên truyền và nhân bản, chuyển dịch các tờ rơi, poster, sách hướng dẫn, tờ lật hướng dẫn sang tiếng dân tộc sẽ được khuyến khích, áp dụng nhiều trong quá trình triển khai Đề án. 

Hình thức tuyên truyền với những hình ảnh, ví dụ cụ thể sẽ được áp dụng tối đa trong quá trình triển khai Đề án để truyển tải thông điệp chính xác tới các đối tượng.

Định kỳ lấy ý kiến góp ý từ các địa phương về các tài liệu và nội dung truyền thông nhằm phát huy sự tham gia chủ động từ phía các đối tượng được tuyên truyền để cải tiến và định hướng cho công tác tuyên truyền.
3.3 Thách thức và khó khăn:

- Tại các địa phương: việc chủ động quan tâm tới công tác truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm từ phía các cấp chính quyền vẫn còn hạn chế. Một mặt là do nhận thức, mặt khác là thiếu cơ chế, chính sách huy động kinh phí cho công tác này.

- Ở nước ta chủ yếu do điều kiện kinh tế còn nghèo, đang bắt đầu hướng tới tiếp cận với nền sản xuất hiện đại tiên tiến, đối tượng người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm thường có trình độ văn hoá không cao nên việc tiếp thu các kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm còn bị hạn chế. 

- Sản xuất thực phẩm còn ở trình độ chưa phát triển, chủ yếu là quy mô hộ gia đình và trang trại nhỏ, hạ tầng cơ sở lạc hậu, nhiều phong tục tập quán sử dụng thực phẩm không bảo đảm vệ sinh còn tồn tại trong dân.

- Nền kinh tế thị trường không tránh khỏi những mặt trái về tư duy sản xuất, chuẩn mực đạo đức v.v. do đó đôi khi vì lợi nhuận, vì kém hiểu biết mà việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm bị bỏ qua.

- Đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin, giáo dục truyền thông về ATTP còn ít về số lượng, chưa được đào tạo, bồi dưỡng thích hợp về kiến thức ATTP và kỹ năng truyền đạt, phần đông trong số họ lại làm việc kiêm nhiệm, do đó chất lượng tuyên truyền, phổ biến chưa cao.

- Việc huy động các tổ chức xã hội, hiệp hội... tham gia vào việc phổ biến tuyên truyền pháp luật về an toàn thực phẩm còn gặp nhiều khó khăn do chưa có cơ chế chính sách phối hợp và đặc biệt là cơ chế tài chính.

4. Nhu cầu thông tin, giáo dục truyền thông về VSATTP trong giai đoạn từ nay tới 2015
Dân số của Việt Nam là 86 triệu người tính đến năm 2009 [20], đồng nghĩa là 86 triệu người tiêu dùng thực phẩm. Với tốc độ tăng dân số ước tính là 1,06% thì những năm tiếp theo dân số Việt Nam vẫn tăng trưởng. 
Cho đến thời điểm hiện nay, cả nước chỉ có 8,5% diện tích đủ điều kiện sản xuất RAT trong tổng diện tích trồng rau cả nước; diện tích sản xuất quả an toàn đạt 20,8%. Số  cơ sở chăn nuôi (lợn, gà, bò sữa, ong mật...) đã triển khai áp dụng VietGaHP chỉ chiếm 3% [5]. Tỷ lệ động vật được kiểm soát giết mổ chiếm 58,1% [2]. 

Như vậy, phần lớn diện tích trồng trọt, chăn nuôi của nước ta chưa được áp dụng phương thức quản lý tiên tiến, chưa được kiểm soát tốt trong suốt quá trình trồng trọt, chăn nuôi. Người dân hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm để sản xuất, chưa theo quy phạm nhất định. Thêm vào đó, theo Báo cáo của Bộ NNPTNT, tình hình dịch bệnh cũng như sản lượng nhập khẩu vật tư, nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2011 tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2010 [3], do vậy, vấn đề tuyên truyền để bà con hiểu và thực hiện đúng trong sử dụng vật tư, nông nghiệp là thực sự bức thiết để đảm bảo các sản phẩm nông, thủy sản an toàn cho người sử dụng.

Số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm hiện nay vào khoảng 446.731 cơ sở, trong đó cơ sở sản xuất, chế biến chiếm 11,9%, cơ sở kinh doanh thực phẩm chiếm 38,6%, cơ sở dịch vụ ăn uống chiếm 49,5% [14]. Mặt khác, sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm ở nước ta đa số là nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình, sản xuất, chế biến theo thời vụ, do vậy, người tham gia trực tiếp sản xuất, kinh doanh thường hay bị biến động, thay đổi, do vậy, nhu cầu được thông tin, truyền thông, tập huấn về VSATTP cho người sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm hằng năm là rất lớn.
Sự đổi mới về khoa học công nghệ sản xuất, chế biến thực phẩm cũng kéo theo những nhu cầu được tiếp cận thông tin, được hướng dẫn kỹ thuật, được cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe cho con người.
Truyền thông cần từ từ, thường xuyên và phải thấu đáo và hiểu đối tượng hướng tới thì mới thay đổi được hành vi, nhận thức của cả cộng đồng. Thực tế đã chứng minh, người được tuyên truyền, tập huấn kiến thức về VSATTP sẽ có kiến thức đúng và thực hành đúng gấp 4-5 lần so với đối tượng chưa được tập huấn [17, 22, 8]. 

Với thực trạng và dự báo trên, Đề án "Đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2013’’ là hết sức cần thiết và cấp bách để tạo chuyển biến thực sự trong nhận thức và trong thực hành về an toàn thực phẩm, nhằm tạo ra thị trường thực phẩm an toàn cho nhu cầu và phát triển của đất nước.  

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Luật An toàn thực phẩm số 55 /2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2010.
2. Chỉ thị số 06/2007/CT-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm VSATTP.

3. Quyết định số 734/QĐ-TTg ngày 25/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 34/2009/QH12 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luât về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm
III. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Việc xây dựng Đề án phải thể chế hoá quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác tuyên truyền, giáo dục về VSATTP nêu tại Luật An toàn thực phẩm và Chỉ thị số 06/2007/CT-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. Việc xây dựng Đề án tập trung bám sát sáu đối tượng: người nông dân, ngư dân, kinh doanh, sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ, kinh doanh thức ăn đường phố và người tiêu dùng, lãnh đạo các cấp làm cho họ biết, hiểu, tin tưởng và thay đổi hành vi trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, vật tư nông nghiệp, phụ gia thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, kinh doanh thức ăn đường phố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ nhằm tạo ra một môi trường thực phẩm an toàn, hợp vệ sinh, phù hợp tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
3. Đề án phải đẩy mạnh, phát huy tính sáng tạo, xây dựng cách tiếp cận và nội dung truyền thông phù hợp với với tình hình thực tế ở từng địa phương, phù hợp và phân biệt rõ ràng đối tượng người nông dân, ngư dân, kinh doanh, sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ, kinh doanh thức ăn đường phố và người tiêu dùng, lãnh đạo các cấp. 
4. Đề án phải thu hút, huy động được các đoàn thể, các cấp quản lý từ Trung ương đến xã/ phường tham gia tuyên truyền và phát triển việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm, vật tư nông nghiệp an toàn, kinh doanh thức ăn đường phố, quản lý chợ, trung tâm thương mại theo hướng phát triển bền vững và đảm bảo kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm an toàn; 

5. Đề án phải khuyến khích sự chủ động tham gia của các nhóm đối tượng là người sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm để bảo đảm hiệu quả lâu bền.  

IV. CÁC MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN    

1. Mục tiêu chung: 

Nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất, vật tư nông nghiệp; sản xuất, kinh doanh và sử dụng phụ gia thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm; kinh doanh dịch vụ ăn uống; kinh doanh thức ăn đường phố nhằm tạo một môi trường thực phẩm an toàn đối với sức khỏe con người.
2. Mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể: Đến năm 2013 
2.1. Mục tiêu 1: Nâng cao kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm cho người sản xuất, kinh doanh, người nông dân về hóa chất, vật tư nông nghiệp sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi nhằm đảm bảo nông, thủy sản an toàn cho người tiêu dùng.

Chỉ tiêu cụ thể:
- 65% người sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp (thuốc BVTV, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản…) có nhận thức đúng về VSATTP và tuân thủ các quy định về VSATTP;

- 70% chủ cơ sở, người lao động cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản có nhận thức đúng về VSATTP, tuân thủ đúng các quy định về thực hành ATTP, đặc biệt là tuân thủ các quy định về sử dụng thuốc BVTV, hóa chất, kháng sinh đúng theo quy định;
- 75 % cán bộ quản lý các cấp nắm rõ các quy định về ATTP và thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, giám sát về ATTP. 

2.2. Mục tiêu 2: Nâng cao kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh tại các chợ, siêu thị và các trung tâm thương mại.

Chỉ tiêu cụ thể:

- 70% số doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất kinh doanh thực phẩm ngành công thương được tuyên truyền, tập huấn về công tác bảo đảm ATTP.

- 80% các hộ kinh doanh tại chợ, siêu thị, thương nhân kinh doanh rượu được tập huấn tuyên truyền về công tác bảo đảm ATTP.

- 80% số lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu thủ công được tuyên truyền về các biện pháp phòng chống ngộ độc rượu.
- 50% các tổ chức xã hội, đoàn thể liên quan hằng năm có kế hoạch phối hợp hoạt động truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm.

2.3. Mục tiêu 3: Nâng cao kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm cho chủ các cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.
Chỉ tiêu cụ thể:

- 60% hộ kinh doanh thức ăn đường phố được tập huấn trực tiếp ít nhất 2 lần/năm về các quy định bảo đảm ATTP thức ăn đường phố, đặc biệt tập trung vào quy định sử dụng phụ gia thực phẩm và kiểm soát nguyên liệu đầu vào. 

- 60% người sản xuất, người kinh doanh dịch vụ thức ăn đường phố, phụ gia thực phẩm thực hành đúng về ATTP.

- 60% người tiêu dùng thực hành đúng về ATTP, đặc biệt chú trọng việc lựa chọn và sử dụng đúng phụ gia thực phẩm, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố an toàn.

V. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Về cơ chế, chính sách:

a) Huy động toàn bộ hệ thống chính trị, các tổ chức, đoàn thể, hiệp hội tham gia công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục ATTP, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi hành vi trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, vật tư nông nghiệp, phụ gia thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống và tiêu dùng thực phẩm an toàn.
b) Thực hiện xã hội hóa mạnh mẽ công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục ATTP. Khuyến khích các các nhân, tổ chức, doanh nghiệp chủ động hỗ trợ tài chính, chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức ATTP và sử dụng hóa chất, vật tư nông nghiệp, sử dụng phụ gia thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống và tiêu dùng thực phẩm an toàn.

c) Xây dựng chính sách, chế độ hỗ trợ cho đội ngũ tuyên truyền viên tuyến xã, phường trong tuyên truyền, phổ biến kiến thức ATTP, hướng dẫn sử dụng hóa chất, vật tư nông nghiệp, sử dụng phụ gia thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống và tiêu dùng thực phẩm an toàn; 

d) Xây dựng cơ chế huy động kinh phí tuyên truyền về ATTP, bao gồm tăng cường đầu tư của Nhà nước cho công tác tuyên truyền, giáo dục ATTP hướng dẫn sử dụng hóa chất, vật tư nông nghiệp, sử dụng phụ gia thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống và tiêu dùng thực phẩm an toàn; tăng thời lượng truyền thông trên phương tiện đại chúng; tăng cường lồng ghép các chương trình để đảm bảo nội dung tuyên truyền phong phú, tiết kiệm, hiệu quả.

2. Về chuyên môn kỹ thuật:

a) Tăng cường sản xuất những tài liệu truyền thông chất lượng về chuyên môn, kỹ thuật, dễ sử dụng cho cộng đồng.

b) Tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung trọng tâm là hướng dẫn kinh doanh, sử dụng hóa chất, vật tư nông nghiệp, phụ gia thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống và tiêu dùng thực phẩm an toàn theo từng đối tượng, theo từng vùng, miền phù hợp từng mục tiêu của dự án.  

c) Đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức, phương pháp truyền thông, giáo dục ATTP: kết hợp truyền thông đại chúng và truyền thông trực tiếp, chú trọng phương thức cầm tay chỉ việc; kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với từng nội dung, từng đối tượng, từng vùng. 

d) Kết hợp việc xây dựng mô hình điểm với nhân rộng điển hình, kết hợp việc kịp thời biểu dương, khuyến khích các điển hình tiên tiến với việc xử phạt nghiêm minh và gây dư luận xã hội phê phán những hành vi mất an toàn thực phẩm trong kinh doanh, sử dụng hóa chất, vật tư nông nghiệp, phụ gia thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống và tiêu dùng thực phẩm. 

3. Về nguồn lực:

a) Tận dụng tối đa hệ thống thông tin, tuyên truyền sẵn có ở địa phương, bổ sung chức năng và cán bộ chuyên trách về truyền thông, giáo dục VSATTP; đào tạo kiến thức chuyên ngành, nội dung chuyên môn về hướng dẫn kinh doanh, sử dụng hóa chất, vật tư nông nghiệp, phụ gia thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống và tiêu dùng thực phẩm an toàn cho người tham gia công tác truyền thông.

b) Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn về sử dụng hóa chất, vật tư nông nghiệp, sử dụng phụ gia thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống và tiêu dùng thực phẩm an toàn và kỹ năng truyền thông về VSATTP cho đội ngũ chuyên trách và các tuyên truyền viên từ cấp trung ương, tỉnh, huyện xuống cấp xã/ phường, thôn, bản. Chú trọng phát triển đội ngũ tuyên truyền viên xã/ phường, thôn / bản.

c) Ngoài kinh phí hỗ trợ của Trung ương, các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chủ động bổ sung nguồn kinh phí tại chỗ (như: ngân sách địa phương, tài trợ trong nước và quốc tế, huy động đóng góp của tập thể, cá nhân, doanh nghiệp…) nhằm đảm bảo nguồn kinh phí đáp ứng yêu cầu thực tiễn (đáp ứng được yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết) cho việc triển khai công tác tuyên truyền giáo dục, giám sát, đánh giá về hoạt động truyền thông, giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm.

d) Tăng cường liên kết, lồng ghép nội dung truyền thông về VSATTP với các chương trình dinh dưỡng, chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn và các chương trình có liên quan khác để tận dụng nguồn nhân lực, thông tin và kinh phí chuyển tải các thông điệp truyền thông tới từng đối tượng. 

e) Tăng cường hợp tác quốc tế, huy động sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước, các tổ chức quốc tế trong công tác truyền thông, mở rộng sự trao đổi học hỏi kinh nghiệm về lĩnh vực truyền thông thay đổi hành vi trong kinh doanh, sử dụng hóa chất, vật tư nông nghiệp, phụ gia thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống và tiêu dùng thực phẩm an toàn. 

f) Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ ngành trong việc thực hiện công tác truyền thông thay đổi hành vi trong kinh doanh, sử dụng hóa chất, vật tư nông nghiệp, phụ gia thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống và tiêu dùng thực phẩm an toàn.
VI. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN: triển khai 3 dự án gồm 

- Dự án 1: Nâng cao kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm cho người sản xuất, kinh doanh, người nông dân về hóa chất, vật tư nông nghiệp sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi nhằm đảm bảo nông, thủy sản an toàn cho người tiêu dùng.
- Dự án 2: Nâng cao kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, kinh doanh tại các chợ, siêu thị và các trung tâm thương mại.
- Dự án 3: Nâng cao kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm cho chủ các cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.
Cụ thể:

	CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI

	
	
	
	

	Dự án 1: Nâng cao kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm cho người sản xuất, kinh doanh, người nông dân về hóa chất, vật tư nông nghiệp sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi nhằm đảm bảo nông, thủy sản an toàn cho người tiêu dùng

	
	
	
	

	TT
	NỘI DUNG
	KINH PHÍ (ĐỒNG)
	THỜI GIAN THỰC HIỆN

	Mục tiêu: 
	Nâng cao kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm cho người sản xuất, kinh doanh, người nông dân về hóa chất, vật tư nông nghiệp sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi nhằm đảm bảo nông, thủy sản an toàn cho người tiêu dùng

	Chỉ tiêu 1
	70% chủ cơ sở, người lao động cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản có nhận thức đúng về VSATTP, tuân thủ đúng các quy định về thực hành VSATTP, đặc biệt là tuân thủ các quy định về sử dụng thuốc BVTV, hóa chất, kháng sinh đúng theo quy định

	Hoạt động 1
	Tuyên truyền phổ biến về đảm bảo ATTP nông lâm sản và thuỷ sản trên các phương tiện thông tin đại chúng.
	6.120.000.000đ
	2011-2013

	 
	Sản xuất và phát sóng 60 chương trình phóng sự  "Từ chất lượng đến thị trường", "Khuyến nông", "Từ trang trại đến bàn ăn" trên các kênh O2TV, VTC16, VTV1, VTV2, VTV4,….Đài Truyền hình Việt Nam
	
	 

	 
	Sản xuất và phát thanh 80 chương trình phóng sự trên VOV – Đài Tiếng nói Việt Nam
	
	 

	 
	Loạt bài viết trên báo Nông nghiệp VN, Tạp chí NN&PTNT, Báo Nông thôn ngày nay, Báo kinh tế nông thôn,…
	
	 

	 
	Loạt bài viết, phóng sự trên báo điện tử Vietnamnet, Vnexpress, Dan tri, Website của Bộ NN và các Cục chuyên ngành,…
	
	 

	Hoạt động 2
	Tổ chức tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng tại các địa phương (63 tỉnh/thành) và vùng sản xuất tập trung
	95.760.000.000đ
	 

	 
	Tổ chức phát tờ rơi tại đại phương (63 tỉnh/thành).
	 
	 

	 
	Phát thanh 80 chương trình phóng sự VOV sản xuất trên đài địa phương
	 
	 

	 
	Phát thanh 80 chương trình phóng sự VOV sản xuất trên loa phường xã, vùng sản xuất tập trung
	 
	 

	 
	Phát sóng 60 chương trình phóng sự trên Đài truyền hình địa phương
	 
	 

	Chỉ tiêu 2
	65% người sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp (thuốc BVTV, thuốc Thú y, Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản,  …) có nhận thức đúng về VSATTP và tuân thủ các quy định về VSATTP

	Hoạt động 1
	Tuyên truyền về VSATTP và quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp năm 2011
	300.000.000đ
	2011

	Hoạt động 2
	Xây dựng Đề án tuyên truyền về VSATTP và quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp
	 
	 

	Hoạt động 3
	Xây dựng tài liệu tuyên truyền về vệ sinh ATTP và quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp
	 
	 

	Hoạt động 4
	In ấn các ấn phẩm, sản phẩm truyền thông (in sách, in đĩa)
	63 tỉnh x 10 lớp x 30.000.000 đồng/lớp x 3 năm = 56.700.000 đồng
	2011 - 2013

	 
	Thiết kế, in ấn băng rôn, tờ rơi tuyên truyền về đảm bảo ATTP nông lâm thuỷ sản.
	 
	 

	 
	In sách (các văn bản QPPL liên quan đến quản lý chất lượng NLTS).
	 
	 

	 
	In đĩa các sản phẩm truyền thông gửi địa phương
	 
	 

	Chỉ tiêu 3
	75% cán bộ quản lý liên quan ở các cấp nắm rõ các quy định về VSATTP và thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, giám sát về VSATTP

	Hoạt động 1
	Tổ chức 15 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến hệ thống văn bản pháp luật về chất lượng ATVSTP nông lâm thuỷ sản cho các địa phương
	1.200.000.000đ
	2012 - 2013

	Hoạt động 2
	Tổ chức Hội nghị tại 3 miền tuyên truyền về VSATTP và quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp cho cán bộ tuyên giáo các cấp
	 
	2011

	 
	Tổng cộng
	104.630.000.000đ
	 

	 
	Bằng chữ: Một trăm linh bốn tỷ sáu trăm ba mươi triệu đồng./.
	 

	
	
	
	

	Dự án 2: Nâng cao kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh tại các chợ, siêu thị và các trung tâm thương mại

	TT
	NỘI DUNG
	KINH PHÍ (ĐỒNG)
	THỜI GIAN THỰC HIỆN

	Mục tiêu: 
	Nâng cao kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh tại các chợ, siêu thị và các trung tâm thương mại

	Chỉ tiêu 1
	70% số doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất kinh doanh thực phẩm ngành công thương được tuyên truyền, tập huấn về công tác bảo đảm VSATTP

	Hoạt động 1
	Thu thập, tổng hợp số liệu về số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất kinh doanh thực phẩm ngành công thương
	1.000.000.000 đồng/năm x 2 năm = 2.000.000.000 đồng
	2011 - 2012

	Hoạt động 2
	Xây dựng nội dung và tài liệu tập huấn 
	200.000.000
	2011

	Hoạt động 3
	Xuất bản tài liệu truyền thông
	500.000.000
	2011

	Hoạt động 4
	Tổ chức tập huấn về VSATTP cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất kinh doanh thực phẩm ngành công thương
	63 tỉnh x 10 lớp x 30.000.000 đồng/lớp x 3 năm = 56.700.000 đồng
	2011 - 2013

	Chỉ tiêu 2
	50% cán bộ quản lý, 80% các hộ kinh doanh tại chợ, siêu thị, thương nhân kinh doanh rượu được tập huấn tuyên truyền về công tác bảo đảm VSATTP

	Hoạt động 1
	Thu thập, xử lý thông tin liên quan đến VSATTP tại chợ, siêu thị từ các cơ quan truyền thông đại chúng
	200.000.000 đồng/năm x 3 năm = 600.000.000 đồng
	2011-2013

	Hoạt động 2
	Xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý Chuyên mục an toàn thực phẩm tại chợ, siêu thị trên trang tin điện tử về VSATTP của Bộ Công Thương
	80.000.000 đồng/ năm x 3 năm = 240.000.000 đồng
	2011-2013

	Hoạt động 3
	Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền trong nước về an toàn thực phẩm tại chợ, siêu thị
	100.000.000 đồng
	2011

	Hoạt động 4
	Thu thập, xử lý số liệu, thông tin về hộ kinh doanh tại chợ (chợ đầu mối, chợ hạng 1, chợ hạng 2), siêu thị
	2.000.000 đồng/ (chợ, siêu thị) x  2.000( 1.400 chợ + 600 siêu thị) = 4.000.000.000đồng
	hoàn thành năm 2012

	Hoạt động 5
	Xây dựng nội dung và tài liệu tập huấn pháp luật VSATTP cho người kinh doanh, phân phối, lưu thông thực phẩm tại chợ, siêu thị
	200.000.000 đồng
	Quý III năm 2012

	Hoạt động 6
	Xây dựng bài giảng điện tử hướng dẫn cho doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm xây dựng mô hình điểm bảo đảm VSATTP tại các chợ, siêu thị
	100.000.000 đồng
	Năm 2012

	Hoạt động 7
	Xây dựng phim hướng dẫn cho doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm xây dựng mô hình điểm đảm bảo VSATTP tại các chợ, siêu thị
	200.000.000 đồng 
	2012

	Hoạt động 8
	Tuyên truyền trên truyền hình và các phương tiện truyền thông khác về công tác bảo đảm VSATTP tại chợ, siêu thị
	500.000.000 đồng
	2012

	Hoạt động 9
	Phát hành ấn phẩm, sản phẩm truyền thông về VSATTP 
	300.000.000 đồng
	2012

	Hoạt động 10
	Tổ chức tập huấn về VSATTP cho các thương nhân kinh doanh rượu
	63 tỉnh x 10 lớp x 27.000.000 đồng/lớp x 2 năm = 34.020.000.000 đồng
	2012-2013

	Hoạt động 11
	Tổ chức tập huấn về VSATTP cho các cán bộ quản lý chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi (Sở Công Thương, Phòng kinh tế hạ tầng, Ban quản lý chợ, doanh nghiệp kinh doanh quản lý chợ, siêu thị, hợp tác xã kinh doanh quản lý chợ)
	63 tỉnh x 450.000.000 đồng/tỉnh   = 28.350.000.000 đồng
	2012-2013

	Chỉ tiêu 3
	80% số lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu thủ công được tuyên truyền về các biện pháp phòng chống ngộ độc rượu 

	Hoạt động 1
	Thu thập, tổng hợp số liệu về số lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu thủ công 
	500.000.000 đồng/năm x 2 năm = 1.000.000.000 đồng
	2011 - 2012

	Hoạt động 2

 
	Xây dựng Pano, tờ gấp tuyên truyền tại các đội QLTT khuyến cáo không sử dụng các loại rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ gây ngộ độc
	1000 pano x 15.000.000đ/pano = 15.000.000.000 đồng
	 

	
	
	1.000 tờ gấp x 20.000đ/tờ = 20.000.000 đồng
	 

	 
	Tổng cộng
	144.030.000.000 đồng
	 

	 
	Bằng chữ: Một trăm bốn bốn tỷ ba mươi triệu đồng
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	Dự án 3: Nâng cao kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm cho chủ các cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.

	
	
	
	

	TT
	NỘI DUNG
	KINH PHÍ (ĐỒNG)
	THỜI GIAN THỰC HIỆN

	Mục tiêu
	Nâng cao kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm cho chủ các cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố

	Chỉ tiêu 1
	60% hộ kinh doanh thức ăn đường phố được tập huấn trực tiếp ít nhất 2 lần/năm về các quy định bảo đảm ATVSTP thức ăn đường phố, đặc biệt tập trung vào quy định sử dụng phụ gia thực phẩm và kiểm soát nguyên liệu đầu vào

	Hoạt động 
	Đối tượng: các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố: mỗi xã/phường tổ chức 2 lớp/1 năm, triển khai trong 2 năm . Tổng cộng là 44.448 lớp
	2 triệu đ/1 lớp x 44.448 lớp = 88.896 triệu đồng
	2012 - 2013

	Chỉ tiêu 2
	60% người sản xuất, người kinh doanh dịch vụ thức ăn đường phố, phụ gia thực phẩm thực hành đúng về VSATTP

	Hoạt động 1
	Khảo sát đánh giá các cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm, dịch vụ thức ăn đường phố
	100 triệu/tỉnh x 63 tỉnh, thành phố = 6.300 triệu đồng
	2011

	Hoạt động 2
	Xây dựng nội dung, tài liệu
	140 triệu đồng
	2011 - 2012

	 
	hướng dẫn kiểm soát nguyên liệu đầu vào.
	30 triệu đồng
	 

	
	Điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn
	30 triệu đồng
	 

	
	Tài liệu hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền ATTP cho cán bộ tuyên truyền viên
	80 triệu đồng
	 

	Hoạt động 3
	Xuất bản tài liệu truyền thông
	 
	 

	 
	500.000 tờ gấp về sử dụng phụ gia, kiểm soát nguyên liệu đầu vào trong kinh doanh thức ăn đường phố
	2.000 đ/1 tờ x 500.000 tờ = 1.000 triệu
	2012-2013

	Hoạt động 4
	Duy trì đội tuyên truyền cơ động
	 
	 

	 
	 Đội truyền thông cơ động phát tờ rơi về VSATTP, sử dụng cờ phướn để gây sự chú ý di chuyển trên các tuyến phố trọng điểm. Trong khi di chuyển phát băng tiếng các thông điệp tuyên truyền. Nhằm mục đích gây sự chú ý trong các trung tâm tập trung nhiều dịch vụ thức ăn đường phố, kinh doanh phụ gia thực phẩm, nơi tập trung nhiều người tiêu dùng thực phẩm, tiếp cận được với đông đảo đối tượng truyền thông
	thực hiện tại 8 tỉnh thành phố trọng điểm. Mỗi năm triển khai 2 đợt tuyên truyền. Triển khai trong 2 năm (2012, 2013) là 32 đợt
Kinh phí ước tính: 32 đợt x 200 triệu = 6.400 triệu đồng
	2012-2013

	Hoạt động 5
	Tuyên truyền trên phương tiện đại chúng
	 
	 

	 
	Xây dựng và sản xuất phóng sự phát trên Đài Truyền hình Việt Nam
	50 triệu x 24 PS truyền hình = 1.200 triệu
	 

	
	Mở chuyên mục ATVSTP trên VTV1 mỗi tuần 1 lần 5 phút
	10 triệu x 90 lượt phát sóng = 900 triệu
	 

	
	Xây dựng và sản xuất phóng sự phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam
	20 triệu x 24 PS phát thanh = 480 triệu
	 

	
	Duy trì phát thanh trên hệ thống loa đài của 11.112 xã/ phường; Nội dung: tuyên truyền về lựa chọn thực phẩm, phụ gia thực phẩm, về điều kiện kinh doanh dịch vụ thức ăn đường phố, cách chế biến bảo quản thực phẩm tại giai đình…
	Thời lượng tuyên truyền:  2 lần/ tuần, triển khai trong 2 năm (104 tuần)
2 lượt x 104 tuần x 20.000 đ x 11.112 xã = 46.225,96 triệu đồng
	 

	Hoạt động 6
	Tập huấn cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng phụ gia thực phẩm 100 người / lớp
	12 lớp x 2 năm x 10 triệu = 240 triệu
	

	Chỉ tiêu 3
	60% người tiêu dùng thực hành đúng về VSATTP, đặc biệt chú trọng việc lựa chọn và sử dụng đúng phụ gia thực phẩm, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố an toàn

	Hoạt động 1
	Tổ chức tập huấn
	 
	 

	 
	Đối tượng người tiêu dùng: (100 người / lớp); 18 triệu hộ dân được tập huấn ít nhất 01 lần trong 2 năm
	Tổng cộng là 180.000 lớp;
2 triệu đ/1 lớp x 180.000 lớp = 360.000 triệu
	2012 - 2013

	
	Đối tượng: Chi hội và hội Khoa học kỹ thuật ATTP: 100 người / lớp
	12 lớp (100 người) x 2 năm x 10 triệu = 240 triệu
	

	Hoạt động 2
	Xây dựng nội dung, tài liệu
	240 triệu đồng
	2011 - 2012

	 
	hướng dẫn lựa chọn thực phẩm 
	30 triệu đồng
	2011-2012 

 

	
	hướng dẫn sử dụng phẩm màu thực phẩm
	60 triệu đồng
	

	
	hướng dẫn sử dụng chất bảo quản thực phẩm
	60 triệu đồng
	

	
	hướng dẫn sử dụng chất tạo ngọt
	60 triệu đồng
	

	
	Hướng dẫn cách chế biến, bảo quản thực phẩm tại gia đình
	30 triệu đồng
	

	Hoạt động 3
	Xuất bản tài liệu truyền thông
	 
	 

	 
	20 triệu tờ gấp hướng dẫn lựa chọn thực phẩm
	2.000 đ/1 tờ x 20.000.000 tờ = 40.000 triệu
	2012-2013

	
	Hướng dẫn cách chế biến, bảo quản thực phẩm tại gia đình: 5000 cuốn khổ 13 x 19 cm dày 50 trang
	5000 cuốn x 10.000 đ =  50 triệu
	2012-2013

	
	hướng dẫn sử dụng phẩm màu thực phẩm 5000 cuốn khổ 13 x 19 cm dày 100 trang
	5000 cuốn x 3 cuốn x 20.000 đ =  300 triệu
	2012-2013

	
	hướng dẫn sử dụng chất bảo quản thực phẩm5000 cuốn khổ 13 x 19 cm dày 100 trang
	
	2012-2013

	
	hướng dẫn sử dụng chất tạo ngọt 5000 cuốn khổ 13 x 19 cm dày 100 trang
	
	2012-2013

	
	Xây dựng pano (mỗi quận/huyện 2 pano) tại tất cả các quận/huyện tại 10 tỉnh/ thành trọng điểm. Ước tính mỗi tỉnh/ thành có 15 quận/huyện. Tổng 300 pano. Nội dung pano: hướng dẫn lựa chọn thực phẩm an toàn
	300 pano x 15 triệu = 4.500 triệu
	2012-2013

	ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ ĐỀ ÁN

 
	 
	 

	Hoạt động 1
	Nghiên cứu, đánh giá tác động, hiệu quả của Đề án
	 
	 

	 
	Điều tra kiến thức và thực hành của người lãnh đạo, người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng thực phẩm (tại một số tỉnh của 6 vùng sinh thái Việt Nam); Tại các vùng sinh thái đông dân cư, mỗi vùng chọn 2 tỉnh. Tại Tây Nguyên và Đông Nam Bộ mỗi vùng chọn 01 tỉnh để tiến hành điều tra. Tổng cộng điều tra tại 10 tỉnh
	2.000 triệu/1 cuộc điều tra x 3 cuộc = 6.000 triệu. 
	cuối năm 2011, 2012, 2013

	Hoạt động 2
	Giám sát, đánh giá và tổng kết
	1860 triệu
	2011-2013

	 
	Tại các cơ quan TW
	300 triệu đồng/năm x 2 năm = 600 triệu đồng
	2011-2013

	
	Tại các cơ quan địa phương
	10 triệu đồng/1 tỉnh/năm x 63 tỉnh x 2 năm           = 1260 triệu đồng
	2011-2013

	 
	Tổng cộng
	1.365.035,96 triệu đồng
	 

	 
	Bằng chữ: Một nghìn ba trăm sáu mươi năm tỷ ba mươi lăm triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng

	
	
	
	

	
	Tổng kinh phí dụ kiến cho 3 Đề án là 1.613.695.960.000 đồng
 (Một nghìn sáu trăm mười ba tỷ sáu trăm chín mươi lăm triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng)


VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Phạm vi thời gian thực hiện: Đề án được triển khai thực hiện từ năm 2011 đến 2013 trên phạm vi cả nước. 

2. Tổ chức điều hành Đề án

- Thành lập Ban Điều hành Đề án do Thứ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng ban, các thành viên là đại diện lãnh đạo Bộ Công Nghiệp, Bộ NN&PTNT, Bộ TTTT, Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ Tài chính, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

- Tổ Thư ký giúp việc Ban Điều hành do Trưởng ban quyết định thành lập.

- Các cơ quan, tổ chức được phân công chủ trì các hoạt động của Đề án thành lập Tổ công tác hoặc bộ phận chuyên trách để chỉ đạo, điều hành và quản lý việc triển khai thực hiện các hoạt động và phối hợp với Ban Điều hành Đề án.  

3. Phân công trách nhiệm

- Bộ Y tế là cơ quan chủ trì Đề án, tổ chức phối hợp, kiểm tra, đánh giá, tổng kết và báo cáo việc thực hiện các hoạt động của Đề án trên phạm vi cả nước; hoạt động truyền thông chung của Đề án.
Chủ trì thực hiện Dự án 3, giám sát, tổng kết, đánh giá và báo cáo về hoạt động dự án trước 20 tháng 5 và 20 tháng 12 hằng năm.
Tổng kết báo cáo hoạt động của Đề án trước 31 tháng 5 và 31 tháng 12 hằng năm. 
Phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT, Bộ Tài Chính xây dựng chính sách cho cộng tác viên tuyên truyền VSATTP.  

- Bộ Công Thương: Chủ trì thực hiện Dự án 2 của Đề án; giám sát, tổng kết, đánh giá và báo cáo về hoạt động dự án 2 trước 20 tháng 5 và 20 tháng 12 hằng năm về tổ thư ký giúp việc Ban điều hành Đề án. 

- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Chủ trì thực hiện Dự án 1 của Đề án; giám sát, tổng kết, đánh giá và báo cáo về hoạt động dự án 1 trước 20 tháng 5 và 20 tháng 12 hằng năm về tổ thư ký giúp việc Ban điều hành Đề án. 

- Bộ Thông tin và Truyền thông: phối hợp với Bộ Y tế chỉ đạo việc xây dựng, củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục thông tin phổ biến kiến thức về ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài Chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương trong việc huy động các nguồn vốn để thực hiện đề án.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài Chính bố trí kinh phí đầu tư hằng năm từ ngân sách nhà nước để thực hiện đề án.

- Bộ Tài Chính:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Bộ Công thương, xây dựng hướng dẫn các cơ chế chính sách, các quy định về chế độ tài chính để thực hiện đề án.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí chi thường xuyên hằng năm để thực hiện đề án.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam: 
Dành thời lượng đáng kể, xây dựng chuyên mục riêng về ATTP để chuyển tải các nội dung hướng dẫn chuyên môn, các thông điệp VSATTP của 3 bộ ngành nói trên cho cộng đồng.

Tạo dựng các hình thức đa dạng để chuyển tải nội dung thông điệp như xây dựng các phim, phóng sự, toạ đàm, các chương trình giải trí, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức VSATTP v.v….  
-  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 
Chủ động phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Bộ Công thương đầy mạnh hoạt động thông tin giáo dục truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, chỉ đạo triển khai hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức về ATTP cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm; chủ động bảo đảm kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương, tổ chức triển khai các hoạt động của Đề án này.

- Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam:
Chủ động tham gia phổ biến tuyên truyền các hướng dẫn chuyên môn, thông điệp ATTP của các bộ chuyên ngành (bằng các hình thức: tập huấn, nói chuyện, toạ đàm, hội thảo, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về ATTP).

Chủ động truyền thông, vận động các cơ sở nhập khẩu, kinh doanh sử dụng phụ gia thực phẩm đúng mục đích, liều lượng cho phép, các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y ký cam kết và thực hiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y chất lượng, an toàn, trong danh mục cho phép, tổ chức truyền thông đến từng hội viên, daonh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh về vai trò, tầm quan trọng của công tác VSATTP; hướng dẫn lựa chọn, chế biến thực phẩm an toàn theo hướng dẫn của các bộ chuyên ngành.

4. Tiến độ thực hiện:

+ Năm 2011:

- Xây dựng và phê duyệt Đề án; khảo sát nhu cầu; lập kế hoạch triển khai; xây dựng chính sách;
+ Năm 2012-2013:

- Triển khai đồng loạt các dự án;

- Sơ kết năm 2012; tiếp tục triển khai có bổ sung các nội dung mới và rút kinh nghiệm từ sơ kết năm 2012;

- Đánh giá kết quả, tổng kết Đề án cuối năm 2013; khuyến nghị bước tiếp theo.
5. Kinh phí thực hiện Đề án: 1.613.695,96 tỷ đồng trong đó bao gồm:

- Ngân sách Trung ương: 40%

- Ngân sách địa phương: 35 %

- Vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước: 25%
� Bộ Y tế: Báo Sức khoẻ và Đời sống, Tạp chí Sức khỏe và An toàn thực phẩm và; Báo Gia đình và Xã hội. Bộ Công Thương: Báo Công thương; Tạp chí Thương mại; Tạp chí Công nghiệp; Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Báo Nông nghiệp Việt Nam;Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tạp chí Thuỷ sản; Tạp chí Bảo vệ thực vật; Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp VN


� � HYPERLINK "http://www.agroviet.gov.vn" �www.agroviet.gov.vn�; � HYPERLINK "http://www.khuyennongvn.gov.vn" �www.khuyennongvn.gov.vn�; � HYPERLINK "http://www.cucthuy.gov.vn/" �www.cucthuy.gov.vn�; � HYPERLINK "http://www.cuctrongtrot.gov.vn" �www.cuctrongtrot.gov.vn�; � HYPERLINK "http://www.ppd.gov.vn" �www.ppd.gov.vn�; � HYPERLINK "http://www.nafiqad.gov.vn" �www.nafiqad.gov.vn�; � HYPERLINK "http://www.moit.gov.vn" �www.moit.gov.vn�
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